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....5đ           PHẦN I (LỊCH SỬ)  
.../0.5đ    	Khoanh tròn vào chữ cái(A,B,C,D) trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 2:
	1. Người chủ trương canh tân đất nước để làm cho dân giàu,nước mạnh là:
      A.Phan Đình Phùng
      B.Phan Bội Châu
      C.Phan Chu Trinh
      D.Nguyễn Trường Tộ
	
 ..../0.5đ    	2. Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
 A. 7-6-1911
 B. 5-6-1911
 C. 6-6-1911  
  D. 4-6-1911

 .../1đ            	3. Điền từ ngữ thích hợp(càng lấn tới, phải nhân nhượng, làm nô lệ, hi sinh) vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ.
                        “Hỡi đồng bào toàn quốc !Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta………………….Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp…………………..,vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa.Không! Chúng ta thà………………...tất cả,chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu…………………..
…/2đ       		4. Nối cột thời gian A với cột sự kiện lịch sử B cho thích hợp:  
                                    A                                                                             B
	Ngày 7-5-1954

	Ngày 19-8-1945

	Ngày 2-9-1945

	  Ngày 3-2-1930


	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

	Cách mạng tháng Tám thành công

	   Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập






.../1đ        		5. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ?
		
		
		
		
		 
		
		                                


PHẦN II (Địa lý)
                 	Khoanh tròn vào chữ cái(A,B,C,D) trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 2:
.../0.5đ       		1. Phần đất liền nước ta giáp với các nước:
A. Trung Quốc, Thái Lan
B. Lào,Thái Lan,Cam-pu-chia
C. Lào,Trung Quốc,Cam-pu-chia
D. Trung Quốc,Thái Lan,Cam-pu-chia
.../0.5đ       		2. Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Thành phố Đà Nẵng
               B. Thành phố Hồ Chí Minh
C. Thành phố Hải Phòng
D. Thủ đô Hà Nội
.../2đ          		3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
                A.Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
 B.Mạng lưới sông ngòi nước ta thưa thớt, ít sông lớn
 C. Rừng rậm nhiệt đới phân  bố chủ yếu ở ven biển
 D. Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh có số dân đông nhất
 .../1đ         		4. Nước ta có các loại hình giao thông nào ? Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ,chúng ta cần làm gì?
			
			
			
			
…/1đ         		5. Em hãy nêu vai trò của rừng ?
			
			
			
							
			


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ KHỐI 5
KTĐK CUỐI HKI (Năm học 2019-2020)
PHẦN I:LỊCH SỬ(5 Điểm)
Câu 1 (0.5đ) chọn D
Câu 2 (0.5) chọn B
Câu 3 (1đ) Phải nhân nhượng,càng lấn tới, hi sinh, làm nô lệ.
Câu 4 (2đ)
	Ngày 7-5-1954

	Ngày 19-8-1945

	Ngày 2-9-1945

	  Ngày 3-2-1930


	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

	Cách mạng tháng Tám thành công

	   Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập



                

Câu 5(1đ)
	Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
PHẦN II: ĐỊA LÝ(5 ĐIỂM)
Câu 1 (0.5 đ) Chọn C
Câu 2 (0.5đ) Chọn B
Câu 3 (2đ) Đ-S-S-Đ
Câu 4 (1đ) 
- Các loai hình giao thông nước ta: đường sắt, đường sông, đường biển, đường bộ, đường hàng không. (0,5đ)
- Không chạy quá tốc độ, đi bên phải, đi đúng làn đường, đội nón bảo hiểm,……(0,5đ).
Câu 5(1 đ).
- Rừng có vai tròto lớn đối với sản xuất  và đời sống của con người,cho ta nhiều sản vật,nhất là gỗ. (0,5đ)
- Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt.(0,5đ) 
